
UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

Lớp Học sinh Lớp Học sinh

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10)-(5) 13=(11)-(5)

I  Quy mô 10205 99,7 403 10259 580 10136 99,7 408 10105 632 612 52 32

II  Đội ngũ

1 GV Tiểu học 448 473 460 25 12

2 GV nhạc 20 20 20 0 0

3 GV họa 20 20 20 0 0

4 GV Tin học - CN 18 22 20 4 2

5 GV Tiếng anh 25 42 40 17 15

6 GV Thể dục 29 35 32 6 3

7 GV Đoàn đội 20 20 20 0 0

580 632 612 52 32

Số GV cần 

bổ sung theo 

định mức

Số GV đặt hàng 

tuyển dụng theo 

Nghị định 

116/2020/NĐ-

CP

Số giáo 

viên dự 

kiến được 

giao năm 

2025

PHỤ LỤC 2

THỐNG KÊ SỐ LIỆU NHU CẦU TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

(Kèm theo Công văn số    874       /UBND-GDĐT ngày   09   /6/2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

Tổng

STT
Quy mô lớp, 

đội ngũ

Số GV hiện có

 ( tính đến 

ngày 

01/6/2021)

Quy mô lớp, 

học sinh dự 

tính

Quy mô lớp,

 học sinh

Năm học 2020-2021

Số dân 

trong độ 

tuổi đến 

trường

Tỉ lệ huy 

động dân số 

trong độ 

tuổi ra lớp 

(%)

Số dân 

trong độ 

tuổi đến 

trường

Tỉ lệ huy 

động dân 

số trong độ 

tuổi ra lớp 

(%)

Năm học 2025-2026

Số GV cần 

có theo 

định mức 

Thông tư 

16
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